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1. Nguyên tử (8 câu)

- Cấu tạo nguyên tử, hạt nhân.
- Cặp chất là đồng vị

- Xác định diện tích hạt nhân, số p, số n, từ kí hiệu hóa học.

- Viết cấu hình e.

- Xác định số lớp e, số e lớp ngoài cùng.

- Xác định % các đồng vị.

- Hạt mang điện trong nguyên tử.

- Tính nguyên tử khối trung bình.

2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (11 câu)

- Xác dịnh vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
- Số chu kì lớn và nhỏ trong bảng tuần hoàn.

- Kim loại mạnh nhất, phi kim mạnh nhất.

- Hóa trị cao nhất với oxi, với hidro.

- Công thức oxit, công thức hidroxit, công thức hợp chất với hidro.

- Những tính chất biến đổi tuần hoàn.
- Tính kim loại, tính phi kim trong một chu kì thay đổi ntn?

- Biết vị trí (chu kì, nhóm) → viết CHe.

3. Liên kết hóa học (12 câu)

- Xác định loại liên kết trong các chất sau: N2. HCl, H2O, Na2O.

- Liên kết cộng hóa trị, liên kết ion là gì.

- (tự luận) Dựa vào độ âm điện xác định loại liên kết của: AlCl3, NH3, CaCl2.

- Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong: NH3, NO2, P2O5, MnO2, HNO3, H2SO4, HCl, HClO, NH​4+, NO3-. (2 câu)
- Xác định hóa trị của các nguyên tố trong: CH4, NH3, H2S, Al2O3, P2O3.

- Viết công thức cấu tạo các chất: C2H4, CO2, O2, Cl2, N2.
- Cho Mg(Z=12), S(Z=16), Mg và S có xu hướng nhường hay nhận bao nhiêu e?

- Xác định nguyên tố dựa vào phần trăm, dựa vào phản ứng với dung dịch HCl.

4. Phản ứng oxi hóa khử (9 câu)

- Xác định chất oxi hóa, chất khử (2 câu)
- Xác định phản ứng oxi hóa khử.

- Tính tổng hệ số của các chất khi cân bằng phản ứng sau:
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O

- Cho 17,4 gam MnO2 phản ứng với HCl đặc dư thu được MnCl2, nước và V lit khí Cl2 (đktc) . tính V.
- (tự luận) Cho m gam Fe phản ứng với HNO3 loãng thu được dung dịch Fe(NO3)3 và 6,72 lít khí NO (đktc). Tính m.
----hết----
